
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ 

Số:         /TM-YTST 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Trà, ngày       tháng 8 năm 2023 

  

THƢ MỜI CHÀO GIÁ 

V/v Mua sắm Vật tƣ Nha khoa cho  

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2023-2024 

Kính gửi: Quý công ty 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có nhu cầu mua sắm Vật tư Nha 

khoa cần để phục vụ chuyên môn sử dụng tại bệnh viện. 

 Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm 1 năm, Trung tâm Y tế quận Sơn 

Trà kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng Vật tư Nha khoa cụ 

thể như sau: Phụ lục đính kèm. 

Thời gian nộp báo giá: Hạn cuối đến 17h ngày 04 tháng 09 năm 2023 

 Nơi nhận: Hành chính – Văn thư – Tầng 9,  Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. 

Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Địa chỉ liên hệ: trungtamytesontra@danang.gov.vn 

Số điện thoại: 02363.944.294 

Thông tin được đăng tải tại trang Web của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà: 

https://benhviensontra.com.vn/vi/ 

 Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau: 

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải 

được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan 

trong việc tạo giá. 

- Bản photo công chứng Giấy phép kinh doanh. 

- Cung cấp thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, giá kê khai các mặt hàng. 

Bệnh viện rất mong nhận được sự hơp tác của Quý công ty để kịp thời 

mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh.  

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:VT, KD-TTB-VTYT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Văn Đình Hoài 
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PHỤ LỤC: HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Đính kèm thư mời chào giá số:        /TM-YTST ngày         tháng 8 năm 2023 của TTYT quận Sơn Trà) 

 

STT Tên dụng cụ, vật tƣ nha khoa 
Hãng sản 

xuất 
Thông số kĩ thuật hoặc tƣơng đƣơng ĐVT SL 

1 Kéo cắt bóc tách phẩu thuật đầu thẳng (14cm)   Cái 5 

2 Kéo cắt bóc tách phẫu thuật đầu cong (14cm)   Cái 5 

3 Kìm kẹp kim (14cm)   Cái 5 

4 Kẹp gắp nha khoa    Cái 10 

5 Gương nha khoa   Cái 10 

6 Thám châm nha khoa   Cái 10 

7 Kẹp phẫu tích đầu thẳng có mấu (10cm )   Cái 5 

8 Kẹp phẫu tích đầu thẳng không mấu   Cái 5 

9 Kéo cắt chỉ   Cái 5 

10 
Khay hạt  đậu nông Inox 304( KT:18x12x12cm) 

300ml  

  
Cái 10 

11 Bay kim loại đánh thuốc    Cái 2 

12 Bẩy nhổ răng thẳng    Cái 6 

13 Kìm nhổ răng người lớn hàm dưới   Cái 3 

14 Kìm nhổ răng người lớn  hàm trên   Cái 3 

15 Kìm nhổ rang trẻ em hàm dưới   Cái 3 

16 Kìm nhổ răng trẻ em  hàm trên   Cái 3 

17 Cây nạo ổ răng   Cây 2 

18 Cây nạo túi nha chu   Cây 3 

19 Cây nạo ngà   Cây 5 

20 Cây trám , tạo hình composite   Cây 3 

21 Cây nhồi chất trám   Cây 3 

22 Cây đưa thuốc 2 đầu dẹp   Cây 3 
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STT Tên dụng cụ, vật tƣ nha khoa 
Hãng sản 

xuất 
Thông số kĩ thuật hoặc tƣơng đƣơng ĐVT SL 

23 Cây bóc tách   Cây 5 

24 Hộp Inox tròn 25 cm    Cái 2 

25 Ly súc miệng Inox    Cái 10 

26 Hộp inox hình chữ nhật (30x20cm )   Cái 2 

27 Hộp Inox hình chữ nhật ( 10x22cm)   cái 2 

28 Tay khoan nhanh có đèn vặn   Cái 4 

29 Tay khoan chậm    Cái 4 

30 Máy điều trị nội nha   Cái 2 

31 Máy cắt cone Gutta percha   Cái 2 

32 Trâm máy Niti   Vỉ 30 

33 Giũa máy   Hộp 30 

34 Nong máy   Hộp 30 

35 Trâm siêu âm   Hộp 10 

36 Trâm thông tắc ống tủy   Hộp 10 

37 Trâm tạo đường trượt   Hộp 20 

38 Lèn ngang   Hộp 15 

39 Lèn dọc   Hộp 15 

40 Găng tay khám các cỡ có bột   Hộp 250 

41 Chỉ co nướu (000) 1 lọ   Lọ 2 

42 Ceivitron    Lọ 20 

43 GC GoldLabel 9Extra A3   Hộp 35 

44 Dentfil etchant   Typ 8 

45 Precaine    Lọ 13 

46 Cortisomol   Lọ 12 

47 
Côn trám bít ống tủy nha khoa Gutta Percha các 

số 

  
Hộp 40 

48 Riva self cure     Hộp 12 
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STT Tên dụng cụ, vật tƣ nha khoa 
Hãng sản 

xuất 
Thông số kĩ thuật hoặc tƣơng đƣơng ĐVT SL 

49 Mũi khoan kim cương   Vỉ 20 

50 Mũi khoan tungsteng   Vỉ 20 

51 Mũi phẫu thuật   Vỉ 20 

52 Mũi nạo ngà   Hộp 10 

53 Đai trám kim loại    gói 10 

54 Keo dán nha khoa 1 bước   Lọ 15 

55 Đèn quang trùng hợp   Cái 2 

56 Đài đánh bóng composite Enhance   Cái 20 

57 Lentulo   Vỉ 50 

58 Ống hút nhựa dẻo   gói 30 

59 Trâm gai vàng    Vỉ 100 

60 Trâm gai xanh   Vỉ 100 

61 Ultra- Blend-plus(chất che tủy dùng đèn)   Type 3 

62 Dầu tay khoan(Hi clean spray 550ml)   Bình 2 

63 Trâm nội nha các số H files   Hộp 60 

64 Trâm nội nha các số K-Files    Hộp 60 

65 Composite đặc micro hybrid   ống 25 

66 Composite đặc nano   ống 25 

67 Composite lỏng micro hybrid   ống 20 

68 Composite lỏng trám khối   ống 20 

69 Đai trám nhựa composite( cellulo)   ống 1 

70 Eugenol   Lọ 40 

71 Vaseline 49gam   Hộp 10 

72 Diệt tủy arsenic(Pate necRonerve)   Lọ 12 

73 Calcium hydroxide   Lọ 20 

74 Zinc oxide   Hộp 40 

75 Cọ quét keo   Lọ 6 
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STT Tên dụng cụ, vật tƣ nha khoa 
Hãng sản 

xuất 
Thông số kĩ thuật hoặc tƣơng đƣơng ĐVT SL 

76 Bình sát khuẩn tay khoan (cavicide) 1 lít   Bình 6 

77 Cây giữ khuôn trám răng   Cây 2 

78 Oral- B(chỉ tơ nha khoa)   Hộp 10 

79 Gel bôi trơn ống tủy EDTA   Tuýp 4 

80 Chêm nhựa  nha khoa( nhiều loại )   Lọ 2 

81 Cone phụ    Hộp 30 

82 Cone giấy( số 25)   Hộp 12 

83 Mở mũi tay khoan   Cái 02 

84 Bộ cây tram thẩm mỹ- nha khoa dental   Bộ 02 

85 Sò bóng răng   Con 10 

Tổng: 85 khoản 
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